




Mẫu số 06

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 

khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe 

hạng

Số chứng chỉ sơ cấp hoặc số 

chứng chỉ đào tạo hoặc xác 

nhận hoàn thành khóa đào tạo

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 HỒ THANH BÌNH 02/11/1975 058075000697
P. Mỹ Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. 

Ninh Thuận
Hợp lệ 5839 SH Lại H

2 HỒ ĐỨC ĐIỆP 02/10/1987 040087014514 TT. Đinh Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Hợp lệ Q11896 SH Lại  L+ M  +H +Đ

3 PHẠM VĂN HIỆP 06/04/1987 031087018395 X. Phú Hội, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng Hợp lệ Q16314 SH Lần Đầu

4 BÙI VÕ TRUNG HIẾU 31/03/2003 075203007619 X. Cẩm Đường, H. Long Thành, T. Đồng Nai Hợp lệ A1 5513 SH Lại  L+ M  +H +Đ

5 ĐINH XUÂN HIẾU 05/05/1989 044089013020 TT. Quy Đạt, H. Minh Hóa, T. Quảng Bình Hợp lệ Q16315 SH Lần Đầu

6 NGUYỄN THÁI HOÀNG 02/08/2003 058203001734
X. Phước Diêm, H. Thuận Nam, T. Ninh 

Thuận
Hợp lệ 1061 SH Lần Đầu

7 TRẦN VĂN HOÀNG 17/04/1996 056096004912
X. Cam Hiệp Nam, H. Cam Lâm, T. Khánh 

Hòa
Hợp lệ A1 5842 SH Lại H

8 HỒ VĂN HÙNG 29/09/1989 058089008532 TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Hợp lệ Q11906 SH Lại  L+ M  +H +Đ

9 THIÊN SANH HÙNG 02/08/1996 058096001498
X. Phước Ninh, H. Thuận Nam, T. Ninh 

Thuận
Hợp lệ A1 5843 SH Lại H

10 HỒ PHI NAM 04/10/2001 058201000776 Xã Xuân Hải, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ A1 Q16322 SH Lần Đầu

11 TRƯỢNG QUANG NGHỊ 04/05/2003 058203004972 X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận Hợp lệ 5496 SH Lại  L+ H

12 TRẦN QUỐC NGHĨA 16/02/2001 058201007091 Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa Hợp lệ 6296 SH Lần Đầu

13 NGUYỄN ĐĂNG PHONG 20/05/1998 068098008327 X. Phúc Thọ, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng Hợp lệ Q16278 SH Lần Đầu

14 PHAN NGỌC QUY 26/01/1996 068096009971 X. Ninh Gia, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng Hợp lệ Q16329 SH Lần Đầu

15 NGUYỄN ĐÌNH QUÝ 21/08/2000 058200006030 X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận Hợp lệ A1 5850 SH Lại L

16 TRẦN VĂN TƯ 20/11/1997 058097003013
X. Phước Diêm, H. Thuận Nam, T. Ninh 

Thuận
Hợp lệ A1 5483 SH Lại  L+ M 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 668/QĐ-CAT-CSGT ngày 20/01/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
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Mẫu số 06

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số định danh Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức 
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Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG 3/25/1993 040093018187
Phước Sơn, phường Nam Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
Hợp lệ A1 / 750173000940 A251367 Hạng C - SH lại Hình

2 LƯU THÀNH CHIẾN 11/12/1984 080084017017
3.10 Chung cư Nhân Phú, phường Tăng 

Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hợp lệ A1 / AN842554 A251351 Hạng C - SH lại LT + Đường

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 668/QĐ-CAT-CSGT ngày 20/01/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
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Mẫu số 05

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Số định danh hoặc hộ 

chiếu
Nơi cư trú

Hạng giấy phép 

lái xe
Số giấy phép lái xe

Cơ quan quản lý giấy 

phép lái xe

Ngày hết hạn 

GPLX
Lý do sát hạch Nội dung sát hạch Ghi chú

1 ĐẠO THANH CHIA 1/1/1975 058075002723 Thành Tín, Ninh Phước, Khánh Hòa Cm 750090002232 Ninh Thuận 10/7/2024
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð

2 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 4/20/1972 051072004152 Đa Thọ, Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng Cm 740950001545 Bình Dương 8/12/2019
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð

3 TRƯƠNG LÊ HÀ GIANG 1/14/1978 058078004386 TDP19, Phan Rang, Khánh Hòa Cm AF540531 TP.HCM 6/5/2011
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð

4 NGUYỄN PHƯỚC HẬU 10/20/1983 070083005301 Thôn 1, Bù Đăng, Đồng Nai Cm 700130903476 Bình Phước 26/12/2021
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð

5 PHẠM THÁI THÀNH 10/24/1989 058089003437 Liên Sơn 1, Phước Hậu, Khánh Hòa Cm 580127001668 Ninh Thuận 29/12/2020
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð

6 NGUYỄN NGỌC VŨ 11/15/1977 056077014271 Hiệp Thanh, Nam Cam Ranh, Khánh Hòa Cm 560155063748 Khánh Hòa 23/12/2020
Cấp lại GPLX bị mất và GPLX 

quá THSD từ 1 năm trở lên
SH lại L+H+Ð

PHỤ LỤC VIII

DANH SÁCH THÍ SINH CÓ GIẤY PHÉP LÁI XE QUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 668/QĐ-CAT-CSGT ngày 20/01/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
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